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T I Ê U  C H U Ẩ N  Q UỐ C  G I A  TCVN  2713 : 1978  

 

 

 

Dầu nhờn và sản phẩm dầu thẫm - 

Phương  pháp cất khô nước  

Oil and dark petroleum products - Distination method 

 

Tiêu chuẩn này quy ñịnh phương pháp làm khô dầu nhờn có ñộ nhớt cao và sản phẩm dầu mỏ 

thẫm trước khi xác ñịnh hàm lượng tạp chất cơ học, hàm lượng tro và hàm lượng cốc (trường 

hợp nước có trong các sản phẩm này gây khó khăn cho việc xác ñịnh các chỉ tiêu trên). 

1   Nguyên tắc của phương pháp, phương pháp ñược tiến hành dựa trên nguyên tắc : Hoà tan 

sản phẩm dầu mỏ cần thử trong xăng và cất ñể loại nước chứa trong các sản phẩm ñó cùng với 

dung môi. 

2   Dụng cụ, vật liệu và hoá chất       

2.1   Dụng cụ, vật liệu. 

Khi tiến hành làm khô dầu nhờn có ñộ nhớt cao và các sản phẩm dầu mỏ thẫm, sử dụng thiết bị 

như Hình 1. 

Bộ phận hứng nước có thang chia ñến mililit hợp với ống nối tới bình chưng một góc 75o và 

ñường kính ống nối là 10 mm, bình chưng hai cổ có dung tích 25 ml, sinh hàn hồi lưu. 

Các bộ phận của thiết bị ñều nối khít với nhau bằng các nối nhám (nếu không có nối nhám có thể 

dùng lie) : Bếp ñiện có lò so ñược bao kín hay một bình ñun nóng hoặc ñèn hồng ngoại. 

Ống ñong có miệng rót, dung tích 100 ml. 

2.2   Hoá chất 

Xăng máy bay B – 70 hoặc xăng kỹ  thuật ñã ñược lọc qua giấy lọc. 
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3   Lấy mẫu và chuẩn bị thử 

3.1   Mẫu thử các sản phẩm dầu mỏ ñược lấy theo TCVN 2715 : 1978. 

Cho mẫu thử vào một bình (nhưng không quá 3/4 dung tích của bình) ñun nóng 40 oC – 50 oC 

trong 5 phút và lắc ñều. 

3.2   Rửa sạch bình thuỷ tinh ñáy trên hai cổ 250 ml và sấy khô. Cho vào bình 50 g sản phẩm dầu 

mỏ cần thử (cân chính xác ñến 0,1 g). 

3.3   ðổ vào bình chứa mẫu thử 100 ml xăng B -70 hay xăng kỹ thuật ñã ñược lọc sạch qua giấy 

lọc rồi trộn thật ñều hỗn hợp trong bình. 

CHÚ Ý   Tuyệt ñối không ném vào bình ñá bọt hoặc ống mao quản thuỷ tinh. 

3.4   Lấy bình vào bộ phận hứng và tiếp tục lắp bộ phận hứng với sinh hàn hồi lưu bằng các cổ 

nhám hoặc lie có bôi keo dán. 

4   Tiến hành thử 

4.1   Cho nước chạy qua sinh hàn và thực hiện ñun nóng bình chứa mẫu thử. Tiến hành chưng 

cất sao cho tốc ñộ dòng chảy từ sinh hàn xuống 2 giọt ñến 4 giọt trong một giây. Thực hiện chưng 

cất ñến khi thể tích nước trong bình hứng không thay ñổI và lớp bề mặt của dung môi trở nên 

trong suốt. Ngừng chưng cất và ghi  mức nước trong bộ phận hứng. 

4.2   Xác ñịnh hàm lượng tạp chất cơ học: rỡ máy chuyển toàn bộ dung dịch nóng của mẫu sản 

phẩm dầu mỏ cần thử sang phễu có giấy lọc không tan rồi tiến hành xác ñịnh hàm lượng tạp chất 

cơ học theo tiêu chuẩn “ Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. Phương pháp xác ñịnh hàm lượng tạp 

chất cơ học”. 

4.3   Xác ñịnh hàm lượng tro hoặc hàm lượng cốc: ở thiết bị chưng cất và nối bình chứa sản 

phẩm dầu mỏ cần thử và dung môi với ống nối thuỷ tinh có nhánh dẫn hợp với một góc 75 o rồi 

nối với sinh hàn thẳng. Tất cả các bộ phận, ñều phải nối với nhau bằng các cổ nhám hay lie có 

bôi keo dán. 

ðặt dưới ñuôi sinh hàn ống dong cho nước chạy qua sinh hàn và lại bắt ñầu ñun nóng bình chứa 

mẫu thử và dung môi ñể cất loại dung môi tiến hành cất loại dung môi với tốc ñộ 4 ml ñến 

5 ml/giây cho ñến khi xuất hiện hơi trắng ở phần trên của bình. 

Sau khi loại hoàn toàn dung môi ngừng ñun và dỡ máy. Lắc phần còn lại trong bình trong 5 phút. 

4.3.1   Xác ñịnh hàm lượng tro : ñổ phần còn lại từ bình vào hai chén sứ ñã ñược nung ñến khối 

lượng không ñổi, cân chúng (sau khi làm lạnh ñến nhiệt ñộ phòng) với ñộ chính xác ñến 0,01 g và 

tiếp tục tiến hành xác ñịnh theo: Tiêu chuẩn xác ñịnh hàm lượng tro. 
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4.3.2   Xác ñịnh hàm lượng cốc: lấy phần còn lại ñã trộn ñều trong bình cho vào chén sứ ñã ñược 

nung ñến khối lượng không ñổi, mẫu thử cân 10 g ±  0,5 g với ñộ chính xác 0,01 g rồi sau ñó tiến 

hành xác ñịnh theo tiêu chuẩn xác ñịnh hàm lượng cốc. 

 

1   Bình chưng 2 cổ 250; 

                                                                 2   Ống nối; 

3   Bộ phận hứng nước; 

                                                                  4   Sinh hàn. 

Hình 1 

                          

____________________ 


